
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

1 5A 28 1 3.6 27 96.4 1 3.6 27 96.4 11 39.3 17 60.7 11 39.3 17 60.7

2 5B 28 3 10.7 25 89.3 3 10.7 25 89.3 3 10.7 25 89.3 3 10.7 25 89.3

3 5C 27 3 11.1 24 88.9 4 14.8 23 85.2 4 14.8 23 85.2 8 29.6 19 70.4

4 5D 28 8 28.6 20 71.4 7 25.0 21 75.0 8 28.6 20 71.4 9 32.1 19 67.9

5
Tổng khối 

05 111 15 13.5 96 86.5 15 13.5 96 86.5 26 23.4 85 76.6 31 27.9 80 72.1

Trần Đăng Quân

HIỆU TRƯỞNG

Đắk Môl, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Phòng Giáo dục Đăk Song

Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Cần cố gắng

Tự tin, trách nhiệm

Tốt Đạt Cần cố gắng

Đoàn kết, yêu thương

Tốt Đạt Cần cố gắng

THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT HỌC SINH - KHỐI 5
CUỐI NĂM HỌC -  NĂM HỌC: 2023-2024

Sĩ số

Trung thực, kỷ luật

Tốt Đạt Cần cố gắngSTT Lớp 

Chăm học, chăm làm

Tốt Đạt


